
Ngày thi: 03 /11 /2019

Địa điểm: Phòng thi A404 Lần thi: 2 Học kì: III

1 QL04 Nguyễn Tiến Đạt 18CH5020031 Nam 04/10/1985 Hà Nội

2 QL08 Vũ Đình Hải 18CH5020005 Nam 14/10/1979 Hà Nội

3 QL09 Phan Trọng Hải 18CH5020020 Nam 10/2/1984 Hà Tĩnh

4 QL14 Bùi Thị Hương 18CH5020015 Nữ 06/03/1975 Yên Bái
Cấm thi
(Nợ HP)

5 QL25 Nguyễn Đức Phương 18CH5020033 Nam 07/09/1978 Hà Nội

6 QL27 Đỗ Văn Suốt 18CH5020043 Nam 01/04/1987 Hà Nội

7 QL33 Phạm Thành Vinh 18CH5020019 Nam 17/02/1991 Hà Tĩnh

8 QL38 Trần Thế Khanh 18CH5020008 Nam 22/01/1987 Hà Nội

9 QL41 Nguyễn Hoàng Nam 18CH5020024 Nam 13/11/1995 Hà Nội

Ghi chú: Đối với Học viên nợ học phí, CBCT chỉ được cho Học viên vào dự thi nếu HV xuất trình được biên 
lai nộp tiền, nhưng "phải lưu 01 bản sao Biên lai nộp tiền học phí" kèm Danh sách thi.

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Giới 
tính

Tổng số thí sinh trong danh sách:…… thí sinh Tổng số bài thi nộp: ……

Mã HV

Tổng số tờ giấy thi:……

STT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ

Số tờ 
giấy thi

Nơi sinhHọ và tên Ký nộp bàiSBD
Mã 
đề

Ngày sinh

LỚP: CH7-QLNL1,2

Môn thi: Quản lý tác nghiệp

Tổng số thí sinh dự thi: ……



Ngày thi: 03 /11 /2019

Địa điểm: Phòng thi A404 Lần thi: 2 Học kì: III

1 QL14 Bùi Thị Hương 18CH5020015 Nữ 06/03/1975 Yên Bái
Cấm thi
(Nợ HP)

Tổng số thí sinh trong danh sách:…… thí sinh

Mã HV

Tổng số thí sinh dự thi: …… Tổng số tờ giấy thi:……

Ghi chú: Đối với Học viên nợ học phí, CBCT chỉ được cho Học viên vào dự thi nếu HV xuất trình được biên 
lai nộp tiền, nhưng "phải lưu 01 bản sao Biên lai nộp tiền học phí" kèm Danh sách thi.

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Ngày sinh Nơi sinh
Mã 
đề

Họ và tên Ký nộp bài
Giới 
tính

Tổng số bài thi nộp: ……

Số tờ 
giấy thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: CH7-QLNL1,2

Môn thi: Quản lý dự án

STT SBD



Ngày thi: 03 /11 /2019

Địa điểm: Phòng thi A404 Lần thi: 2 Học kì: III

1 QL14 Bùi Thị Hương 18CH5020015 Nữ 06/03/1975 Yên Bái
Cấm thi
(Nợ HP)

2 QL23 Sombath PHASOUK 18CH5020044 Nam 01/02/1981 Lào

Tổng số thí sinh trong danh sách:…… thí sinh

Mã HV

Tổng số thí sinh dự thi: …… Tổng số tờ giấy thi:……

Ghi chú: Đối với Học viên nợ học phí, CBCT chỉ được cho Học viên vào dự thi nếu HV xuất trình được biên 
lai nộp tiền, nhưng "phải lưu 01 bản sao Biên lai nộp tiền học phí" kèm Danh sách thi.

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Ngày sinh Nơi sinh
Mã 
đề

Họ và tên Ký nộp bài
Giới 
tính

Tổng số bài thi nộp: ……

Số tờ 
giấy thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: CH7-QLNL1,2

Môn thi: Sử dụng năng lượng TK&HQ

STT SBD



Ngày thi: 03 /11 /2019

Địa điểm: Phòng thi A404 Lần thi: 2 Học kì: III

1 QL04 Nguyễn Tiến Đạt 18CH5020031 Nam 04/10/1985 Hà Nội

2 QL07 Nguyễn Đại Dương 18CH5020014 Nam 20/04/1990 Bắc Ninh

3 QL14 Bùi Thị Hương 18CH5020015 Nữ 06/03/1975 Yên Bái
Cấm thi
(Nợ HP)

Tổng số thí sinh trong danh sách:…… thí sinh

Mã HV

Tổng số thí sinh dự thi: …… Tổng số tờ giấy thi:……

Ghi chú: Đối với Học viên nợ học phí, CBCT chỉ được cho Học viên vào dự thi nếu HV xuất trình được biên 
lai nộp tiền, nhưng "phải lưu 01 bản sao Biên lai nộp tiền học phí" kèm Danh sách thi.

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Ngày sinh Nơi sinh
Mã 
đề

Họ và tên Ký nộp bài
Giới 
tính

Tổng số bài thi nộp: ……

Số tờ 
giấy thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: CH7-QLNL1,2

Môn thi: Phương pháp dự báo

STT SBD



Ngày thi: 03 /11 /2019

Địa điểm: Phòng thi A404 Lần thi: 2 Học kì: III

1 QL31 Lê Hồng Vân 18CH5020042 Nữ 23/03/1991 Thanh Hóa

2 QL48 Phạm Thùy Dung 18CH5020046 Nữ 07/02/1985 Hà Nội

Tổng số thí sinh trong danh sách:…… thí sinh

Mã HV

Tổng số thí sinh dự thi: …… Tổng số tờ giấy thi:……

Ghi chú: Đối với Học viên nợ học phí, CBCT chỉ được cho Học viên vào dự thi nếu HV xuất trình được biên 
lai nộp tiền, nhưng "phải lưu 01 bản sao Biên lai nộp tiền học phí" kèm Danh sách thi.

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Ngày sinh Nơi sinh
Mã 
đề

Họ và tên Ký nộp bài
Giới 
tính

Tổng số bài thi nộp: ……

Số tờ 
giấy thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: CH7-QLNL1,2

Môn thi: Định mức tiêu thụ năng lượng

STT SBD


